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TÓM TẮT
Bài báo trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới xây dựng khung hạch toán tích hợp kinh 

tế - môi trường (EEA) cho những loại tài nguyên chính, trong đó có đất đai nhằm thống kê đầy đủ các giá trị 
của đất về mặt không gian, chất lượng và giá trị về mặt tiền tệ. Từ đó, bài báo cũng đưa ra một số khuyến nghị 
chính sách cho Việt Nam về thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia (SNA). 
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1 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường
2 Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

1. Mở đầu 

Đất đai là thành phần cơ bản của môi trường, đầu 
vào của hoạt động kinh tế, không gian sinh tồn của con 
người, hệ sinh thái và phân bố hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Pháp luật về dân sự và đất đai của nước ta đã 
xác định quyền sử dụng đất là quyền tài sản và đóng 
góp quan trọng trong nền kinh tế. Đất đai còn là nguồn 
dinh dưỡng không thể thiếu đối với hệ thống nông 
nghiệp và lâm nghiệp, lưu trữ cácbon cũng như cung 
cấp môi trường sống cho các các loại sinh vật khác 
nhau. Trước thực trạng nhiều nơi đất đai bị ô nhiễm, 
suy thoái  nhưng chưa được thống kê, phân loại đầy đủ 
dẫn đến công tác quản lý, phục hồi chất lượng đất khó 
khăn, gây thiệt hại lớn cả về môi trường và kinh tế. Luật 
BVMT năm 2020 đã quy định những chính sách mới 
về bảo vệ môi trường đất như “Chất lượng môi trường 
đất phải được điều tra, đánh giá, phân loại và công khai 
thông tin theo quy định của pháp luật” (Điều 17), làm 
cơ sở để phân loại khu vực ô nhiễm, xác định nguyên 
nhân, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất (Điều 
18).

2. Kinh nghiệm của một số quốc gia về xây dựng 
hệ thống hạch toán kinh tế - môi trường 

2.1. Bang Queensland, Ôxtrâylia
Bang này đã tiến hành xây dựng các loại tài khoản 

theo khung hạch toán kinh tế - môi trường của Liên 
hợp quốc thông qua việc ban hành các ấn phẩm công 
bố hiện trạng tài khoản tài nguyên, trong đó có tài 

nguyên đất, bao gồm: Tài khoản tiền tệ sử dụng đất; 
tài khoản vật lý sử dụng đất; ma trận sử dụng đất thay 
đổi; tài khoản vật lý độ che phủ đất và trận thay đổi đất 
che phủ.

Mục tiêu chính khi tiến hành xây dựng tài khoản 
tài nguyên đất là tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác 
nhau vào một bộ thông tin tổng hợp để có thể liên kết 
các số liệu về hiện trạng sử dụng đất hiện có với dữ liệu 
kinh tế, đặc biệt là bổ sung vào tài khoản quốc gia của 
Queensland. Nhìn chung, các tài khoản tài nguyên - 
môi trường có thể nền tảng để phân tích, đánh giá các 
vấn đề/hậu quả của tăng trưởng kinh tế và ý nghĩa của 
các biện pháp chính sách môi trường trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu tác động hiện nay (ví dụ: các quy định 
hạn chế, phí, thuế và chính sách khuyến khích).

Dữ liệu đầu vào của các tài khoản đất đai Queensland 
sử dụng hai mốc thời gian là tính đến ngày 30/6/2011 
và ngày 30/6/2016. 

Tài khoản đất đai của Queensland giai đoạn 2011 - 
2016 đã cung cấp đầy đủ số liệu thống kê để đo lường 
sự thay đổi các thuộc tính đất theo thời gian dưới góc 
độ kinh tế và môi trường. Đây là một phần của bộ tài 
khoản kinh tế môi trường đang được xây dựng và phát 
triển cho các bang của Ôxtrâylia với mục tiêu hiện đại 
hóa trong quản lý đất đai. Các bảng được trình bày sử 
dụng các định dạng được đề xuất trong Khung trung 
tâm của Hệ thống kế toán kinh tế - môi trường của Liên 
hợp quốc (SEEA) 2012. Một số kết quả đầu ra bổ sung 
đã được sản xuất tại Khu vực thống kê cấp 2 (SA2) để 
trình bày các phương pháp thay thế để trình bày dữ liệu 
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đất đai. Ấn phẩm này là thử nghiệm vì phương pháp 
đang được cải tiến và các ước tính nên được sử dụng 
một cách thận trọng.

Quá trình tính toán thống kê, một số kết quả được 
thể hiện dưới dạng bảng tài khoản (được trình bày 
trong Bảng 1,2,3) như sau:

Bang Queensland có diện tích khoảng 173 triệu ha. 
Theo đó, sau quá trình tính toán, tổng giá trị đất chưa 
được chứng minh ở Queensland đã tăng khoảng 100 
tỷ đô la Mỹ từ 621,4 tỷ lên 721,5 tỷ đô la Mỹ trong giai 
đoạn 2011-2016. Cụ thể về mặt giá trị tiền tệ, đất ở (thổ 
cư) vẫn là loại đất có giá trị cao nhất ở Queensland với 

giá trị đất danh nghĩa là 415,0 tỷ đô la và 518,7 tỷ đô 
la trong năm 2011 và 2016. Về mặt hiện vật, đất chăn 
nuôi là loại sử dụng đất có diện tích lớn nhất nhất theo 
khu vực ở Queensland với 144,2 triệu và 143,8 triệu ha 
trong năm 2011 và 2016. Về độ che phủ đất, đất đồng 
cỏ (theo phân loại đất rộng) có độ che phủ lớn nhất ở 
Queensland với 84,6 triệu và 82,3 triệu ha trong giai 
đoạn 2010-2011 và 2014-2015 và đất lâm nghiệp lấy 
gỗ (theo phân loại đất chi tiết) có độ che phủ lớn nhất  
trong giai đoạn 2010-2011 với 35,6 triệu ha, và Thảm 
thực vật tự nhiên" có độ che phủ lớn nhất trong năm 
2014-2015 với 53,3 triệu ha.

Bảng 1. Bảng tài khoản hiện vật theo mục đích sử dụng đất bang Queensland giai đoạn 2011 - 2016
Loại hình sử dụng đất Tài khoản đầu 

kỳ 30/6/2011 
(Ha)

Tài khoản 
cuối kỳ 

30/6/2016 
(Ha)

Tổng thay 
đổi trong 
kỳ (Ha)

Tỷ lệ phần 
trăm (%)

Đất ở (thổ cư) 199 250 235 452 36 202 18.2
Đất thương mại 191 911 192 880 969 0.5
Đất công nghiệp 75 561 78 388 2 827 3.7
Đất công nghiệp khai thác 1 100 386 1 086 517 -13 869 -1.3
Đất cơ sở hạ tầng và thương mại dịch vụ 4 118 4 536 418 10.2
Đất nông nghiệp- mía đường 706 781 679 414 -27 367 -3.9
Đất nông nghiệp khác 3 231 472 3 728 083 496 611 15.4
Đất chăn nuôi 144 227 578 143 837 449 -390 129 -0.3
Đất chăn nuôi khác 129 989 123 851 -6 138 -4.7
Đất trồng trọt cây ăn quả 104 879 103 982 -897 -0.9
Đất trồng trọt khác 46 448 46 605 157 0.3
Đất trồng trọt – được sử dụng mục đích sản xuất đặc biệt 17 670 15 034 -2 636 -14.9
Đất lâm nghiệp sản xuất lấy gỗ 121 359 80 325 -41 034 -33.8
Đất ở (chưa sử dụng) 1 864 997 1 798 961 -66 036 -3.5
Đất chưa sử dụng (a) 549 117 560 041 10 924 2.0
Đất không phân loại (b) 20 445 615 20 445 615 - -
Tổng 173 017 132 173 017 132 - -

Bảng 2. Bảng tài khoản dạng hiện vật theo độ che phủ đất bang Queensland giai đoạn 2011 - 2016
Loại hình che phủ đất Tài khoản đầu kỳ 

2010-2011  (Ha)
Tài khoản cuối kỳ 

2014-2015 (Ha)
Tổng thay đổi 
trong kỳ (Ha)

Tỷ lệ phần trăm 
thay đổi %

Đất đô thị và khu vực khai thác (a) 299 863 299 863 - -
Đất mặt nước chuyên dùng 1 079 856 888 625 -191 231 -17.7
Đất ngập nước 1 075 625 563 281 -512 344 -47.6
Đất thủy lợi/tưới tiêu 581 744 542 675 -39 069 -6.7
Đất ngập lũ 5 625 731 5 354 413 -271 319 -4.8
Đất trồng cỏ 84 574 275 82 349 544 -2 224 731 -2.6
Đất trồng cây bụi gỗ 7 273 100 18 316 800 11 043 700 151.8
Đất trồng cây 72 135 444 64 330 438 -7 805 006 -10.8
Không có dữ liệu 344 656 344 656 - -
Tổng 172 990 294 172 990 294 -
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Loại hình sử dụng đất Tài khoản đầu kỳ
30/6/2011 ($)

Tài khoản cuối kỳ
30/6/2016 ($)

Tổng thay đổi 
trong kỳ ($)

Tỷ lệ phần trăm
%

Đất ở (thổ cư) 414 969 470 518 717 453 103 747 983 25.0
Đất thương mại 27 297 919 29 475 872 2 177 952 8.0
Đất công nghiệp 19 356 280 22 587 802 3 231 522 16.7
Đất công nghiệp khai thác 539 898 550 208 10 309 1.9
Đất cơ sở hạ tầng và thương mại dịch vụ 1 805 902 2 086 118 280 216 15.5
Đất nông nghiệp- mía đường 1 581 097 1 738 147 157 050 9.9
Đất nông nghiệp khác 3 935 664 3 908 004 -27 660 -0.7
Đất chăn nuôi 17 376 227 15 007 853 -2 368 373 -13.6
Đất chăn nuôi khác 377 537 411 573 34 036 9.0
Đất trồng trọt cây ăn quả 333 825 396 746 62 920 18.8
Đất trồng trọt khác 215 005 195 170 -19 836 -9.2
Đất trồng trọt – được sử dụng mục đích sản 
xuất đặc biệt

69 450 57 172 -12 278 -17.7

Đất lâm nghiệp sản xuất lấy gỗ 111 195 85 336 -25 859 -23.3
Đất ở (chưa sử dụng) 130 030 530 122 882 547 -7 147 983 -5.5
Đất chưa sử dụng (a) 3 403 505 3 388 548 -14 958 -0.4
Đất không phân loại (b) - - - -
Tổng 621 403 505 721 488 548 100 085 042 16.1

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ôxtrâylia - Ôxtrâylia Bureau of Statistics

Ấn Độ thực hiện hạch toán xanh: Công nghiệp và 
dịch vụ đã mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe và hạnh 
phúc của con người, nhưng đồng thời, họ cũng phải 
chịu trách nhiệm về những tổn thất về suy thoái môi 
trường. Những tác động bất lợi đến môi trường này 
cũng là một phần của trong hệ tư tưởng cũ đã tồn 
tại trong xã hội Ấn Độ một thời gian dài. Hiến pháp 

Ấn Độ cũng đã nhấn mạnh vào việc tạo ra nhận thức 
của người dân và các phong trào chính trị để giảm tác 
động của suy thoái môi trường và bảo vệ và duy trì môi 
trường cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Đối với các 
số liệu thống kê chính thức về môi trường ở Ấn Độ, có 
2 lĩnh vực được đề cập đến, bao gồm: Thống kê môi 
trường và xây dựng các tài khoản môi trường

Bảng 4. Bảng ma trận chuyển đổi theo mục đích sử dụng đất và độ che phủ đất trên toàn lãnh thổ Ấn Độ giai đoạn từ 
2005 - 2006 đến 2011 - 2012 

(đơn vị: m2)

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ấn Độ
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Với mục tiêu phát triển các tài khoản kinh tế môi 
trường bằng cách sử dụng Hệ thống hạch toán kinh tế 
môi trường - Khung trung tâm được Ủy ban thống kê 
Liên hợp quốc thông qua như một tiêu chuẩn thống kê 
quốc tế vào năm 2012. Một nhóm một nhóm chuyên 
gia cấp cao dưới sự chủ trì của Giáo sư Sir Partha 
Dasgupta, Frank Ramsey của Đại học Cambridge, 
Vương quốc Anh, được gioa nhiệm vụ phát triển một 
khuôn khổ cho các tài khoản quốc gia xanh của Ấn Độ 
và chuẩn bị lộ trình thực hiện khung hạch toán xanh. 
Nhóm chuyên gia đã kết hợp cùng với Cơ quan thống 
kê Ấn Độ xây dựng báo cáo: Tài khoản quốc gia xanh 
ở Ấn Độ - Khung trung tâm, đã nêu ra một lộ trình với 
các hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thực 
hiện Khung hạch toán xanh. Ấn phẩm này đã cung 
cấp hệ thống tài khoản môi trường tổng hợp cho Ấn 
Độ với bốn tài nguyên thiên nhiên quan trọng là rừng, 
đất, khoáng sản và nước nhằm đánh giá các thay đổi 
dưới dạng vật lý của 4 loại tài nguyên môi trường, từ 
đó có thể giúp các nhà hoạch định chính sách xác định 
các khu vực nhạy cảm, có nguy cơ ô nhiễm và đề xuất 
những định hướng phát triển có tính bền vững hơn. 

Ấn phẩm EnviStats-Ấn Độ 2019 (Niên giám thống 
kê bao gồm các tài khoản môi trường và số liệu tại 29 
bang của Ấn Độ được đăng tải trên website của Cục 
Thống kê). Dưới đây là số liệu thống kê đã được Cục 
thống kế Ấn Độ công bố, chủ yếu thu thập trong giai 
đoạn 2011 - 2012.

Philippin: Là quốc gia bao gồm 7.107 hòn đảo lớn 
nhỏ với tổng diện tích đất liền khoảng 30 triệu ha. Tài 
nguyên đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng 
đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Philippines 
với khoảng 33% tổng diện tích đất được sử dụng với 
mục đích nông nghiệp. Tuy nhiên, tình trạng chuyển 
đổi mục đích ồ ạt và việc đất đai ngày càng bị thoái hóa 
nặng nề đang đe dọa đất nông nghiệp của cả nước. Sự 
phát triển không ngừng của thương mại và công nghiệp 
với mức lợi nhuận cao hơn dẫn đến việc chuyển đổi đất 
nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp ngày càng 
gia tăng dẫn đến nguy cơ đất nông nghiệp ngày càng bị 
thu hẹp về diện tích và bị suy thoái nặng nề, đe dọa đến 
nguy cơ mất an ninh lương thực. Do đó, điều này đặt ra 
nhu cầu bảo tồn, quản lý và bảo vệ các vùng đất nông 
nghiệp trước nguy cơ suy giảm cả về diện tích, quy mô 
và chất lượng. 

Tài nguyên đất và thổ nhưỡng được Philippin phân 
loại là tài sản không thể tái tạo, không có khả năng tăng 
thêm theo Hệ thống thống kê kinh tế và môi trường 
tổng hợp (SEEA). Nước này tiến hành hạch toán và xây 
dựng hệ thống tài khoản tài nguyên đất cho mục đích 
nông nghiệp từ năm 1996 với việc thu thập dữ liệu về 
diện tích, giá trị kinh tế và thổ nhưỡng trong giai đoạn 
từ năm 1988 đến năm 1993. 

Hệ thống tài khoản tài nguyên đất nông nghiệp bao 
gồm hai nhóm tài khoản: tài khoản dạng hiện vật và tài 

Bảng 5. Bảng tài khoản đất đai thuộc sở hữu Nhà nước tại Bang Andhra Pradesh và bang Arunachal Pradesh giai đoạn 
từ 2005 - 2006 đến 2011 - 2012

(đơn vị: m2)

Nguồn: Cơ quan Thống kê Ấn Độ
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khoản tiền tệ của đất đai được thiết kế theo hướng dẫn 
của SEEA về tài sản không thể tái tạo.

a) Tài khoản dạng hiện vật 
Tài khoản dạng hiện vật phản ánh những thay đổi 

về diện tích và chất lượng đất ở mỗi đầu và cuối kỳ 
dành cho mục đích sử dụng nông nghiệp. Mục đích 
chính của tài khoản này là thống kê những sự thay đổi 
trong việc sử dụng đất thông qua các hoạt động như 
khai hoang (Kangin), đưa đất chưa sử dụng để sản 
xuất, chuyển đổi từ mục đích sử dụng nông nghiệp 
sang phi nông nghiệp (Land use conversion). Hệ thống 
cũng thống kê những sự biến động về diện tích đất do 
tự nhiên và các biến động khác (Lahar covered Areas). 
Các loại đất nông nghiệp chính được thống kê bao 
gồm: lúa, ngô, mía, thuốc lá; đồng cỏ; nuôi trồng thủy 
sản; làm muối; và các mục đích sử dụng nông nghiệp 
khác, bao gồm rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Đối với 
phần thổ nhưỡng, sự thay đổi chất lượng đất được xác 
định dựa trên 3 khía cạnh: đất bị xói mòn, lượng trầm 
tích bị lắng xuống sông, hồ, ao và lượng dinh dưỡng bị 
mất đi (được tính bằng lượng phân bón tương ứng bù 
đắp).

b) Tài khoản tiền tệ
Ngược lại với tài khoản tài sản vật chất, tài khoản 

tiền tệ xem xét cả những thay đổi về chất và lượng đối 
với đất, được biểu thị bằng peso. Trong tài khoản tiền 
tệ, tài khoản đầu kỳ/cuối kỳ, các khoản tích lũy và các 
thay đổi khối lượng khác đều tương tự trong tài khoản 
tài sản vật chất cho tài nguyên đất và thổ nhưỡng. Mặt 
khác, tài khoản tiền tệ cũng tính toán giá trị đất bị mất 

Bảng 6. Bảng tài khoản vật chất tài nguyên đất
Tài khoản Năm 

1
Năm 

2
Năm 

3
Năm…n

1. Tài khoản vật chất tài 
nguyên đất 
(Đơn vị: ha) 
Tài khoản đầu kỳ
Biến động (tăng/giảm)
Biến động do tích tụ
•	 Khai hoang
•	 Chuyển mục đích sử dụng
•	 Tổng biến động do tích tụ
Biến động khác
Điều chỉnh đất
Tài khoản cuối kỳ
2. Tài khoản chất lượng đất 
(Đơn vị: tấn)
Đất bị xói mòn
Trầm tích (bùn lắng)
Tổng lượng dinh dưỡng bị 
mất
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đi do suy thoái đất là giá trị định lượng tương đương 
của những thay đổi về chất lượng thổ nhưỡng do xói 
mòn đất. Cuối cùng, việc điều chỉnh lại ghi nhận các 
khoản lãi hoặc lỗ tích lũy cho chủ sở hữu tài sản do 
sự thay đổi giá trị tiền tệ theo thời gian. Nó cũng bao 
gồm việc xác định giá trị điều chỉnh (cân đối) từ các tài 
khoản vật.

Bảng 7. Bảng tài khoản vật chất cho tài nguyên đất và thổ 
nhưỡng

Đơn vị: triệu peso
Tài khoản Năm 

1
Năm 

2
Năm 

3
Năm 
…n

Tài khoản đầu kỳ
Biến động giá trị (tăng/giảm)
Biến động do tích tụ
•	 Khai hoang
•	 Chuyển mục đích sử dụng
Biến động khác
Gía trị điều chỉnh (cân đối) 
Tài khoản cuối kỳ
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Dựa trên kết quả hạch toán tài nguyên đất vào hệ 
thống tài khoản quốc gia của Philippin, giai đoạn từ 
năm 1988 đến 1993, diện tích đất nông nghiệp đã tăng 
khoảng 0,2% mỗi năm và chiếm khoảng  33% tổng diện 
tích đất của cả nước Trong khoảng thời gian 6 năm, có 
khoảng 26 nghìn ha đã được chuyển nhượng từ mục 
đích nông nghiệp sang phục vụ dân cư, thương mại 
và công nghiệp, tương đương với khoảng 1,5 tỷ peso 
bị mất đi. Điều này ngụ ý rằng nông nghiệp khu vực 
đồng bằng đã và đang phải chịu đựng sự chuyển đổi 
lớn khiến nông dân phải di cư lên các vùng cao hơn. 
Về chất lượng đất, vào năm 1988, ước tính có khoảng 
339 triệu tấn (MT) đất bị xói mòn và tăng dần lên 342 
triệu tấn vào năm 1993. Khối lượng bùn lắng từ canh 
tác trong cả nước ước tính vào khoảng 67 đến 68 triệu 
tấn mỗi năm. Về mặt kinh tế, sự suy thoái đất phát sinh 
trị giá 917 triệu peso vào năm 1988 và lên tới 1,6 tỷ peso 
vào năm 1991.

Mặc dù, còn một số hạn chế về dữ liệu hay độ 
chính xác trong xác định giá trị tiền tệ nhưng với việc 
hệ thống tài khoản tài nguyên đất được Philippin xây 
dựng từ sớm đã phát huy hiệu quả trong công tác quản 
lý, làm cơ sở cho việc đề xuất chính sách quản lý đất 
nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
và tiến trình phát triển của nước này. 

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong thống 
kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản 
quốc gia.

Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư 
liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng 
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▲Hình 1. Kết quả định lượng giá trị và hạch toán vào tài 
khoản tài nguyên đất của Philippin giai đoạn 1988 - 1993
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Tài khoản dạng hiện vật

Tài khoản tiền tệ

Tài khoản dạng hiện vật (thổ nhưỡng)

đầu của môi trường sống. Dựa trên những kinh nghiệm 
của một số quốc gia như Ấn Độ, Ôxtrâylia, Philippin, 
nhóm tác giả nhận thấy một số bài học cho Việt Nam 
trong thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài 
khoản quốc gia như sau:

Thứ nhất, Việt Nam cần tiến hành xây dựng hệ thống 
tài khoản và hạch toán các giá trị của tài nguyên đất vào 
hệ thống tài khoản quốc gia, theo 2 xu hướng chính là: i) 
Xu hướng thay đổi trong nội tại của các dạng tài nguyên 
đất. Xu hướng này chủ yếu diễn ra đối với các nhóm đất 
căn bản như: đất phục vụ cho mục đích nông nghiệp 
(đất canh tác) và đất lâm nghiệp; ii) Xu hướng thay đổi 
do chuyển đổi giữa các loại đất có mục đích sử dụng 
khác nhau. Xu hướng này diễn ra khá phổ biến hiện nay. 
Do đặc trưng căn bản của tài nguyên đất là trữ lượng có 
hạn, trong một không gian nhất định và trong ngắn hạn 
thì việc tăng hay giảm tổng diện tích đất tự nhiên của 
khu vực đó là gần như không đổi.

Thứ hai, do đặc điểm của tài nguyên đất là không 
tăng về mặt diện tích nhưng lại có sự chuyển đổi giữa 
các nhóm đất khác nhau, do vậy, Việt Nam cần có hệ 
thống (bảng biểu hoặc số hóa) thống kê theo dõi xu 
hướng cũng như phản ánh nguyên tắc thay đổi của tài 

nguyên đất chuyên đề khuyến nghị áp dụng phương 
pháp hạch toán dạng chữ T là phù hợp và thuận lợi cho 
việc ghi chép phản ánh xu hướng biến động hiện vật của 
tài nguyên đất. 

Nguyên tắc chung của hạch toán được đề xuất áp 
dụng cho tài nguyên đất như sau: Số dư đất cuối kỳ của 
đất nhóm A = Số dư đầu kỳ + tổng phát sinh tăng trong 
kỳ - tổng phát sinh giảm trong kỳ. Các loại đất cùng 
được đo bằng 1 đơn vị (trong nghiên cứu này sử dụng 
đơn vị héc ta - ha).

Giai đoạn đầu tiên của hạch toán tài nguyên đất đòi 
hỏi phải đo lường diện tích các loại đất khác nhau trong 
một quốc gia. Cần phải lập Bảng tài khoản hiện vật đất 
đai về mức tăng, giảm độ che phủ đất, thay đổi về chất 
lượng, môi trường đất. 

Giai đoạn thứ hai trong hạch toán tài nguyên đất đòi 
hỏi phải tính toán khối lượng tài nguyên đất. Hạch toán 
thay đổi khối lượng đất có thể cho phép đánh giá mức 
độ xói lở và tác động của các thảm họa lớn như lũ lụt 
hoặc hạn hán, cũng như cung cấp thông tin liên quan 
đến đánh giá suy thoái đất, tức là mất tài nguyên đất do 
hoạt động kinh tế.

Thứ ba, Việt Nam cần tiến hành thiết lập hệ thống 
tài khoản tiền tệ đất đai thể hiện sự tăng/giảm giá trị đất 
theo nhiều nguyên nhân khác nhau cho từng loại đất cụ 
thể. Với hệ thống dữ liệu và khả năng áp dụng, Việt Nam 
có thể bắt đầu xây dựng tài khoản tiền tệ đất đai tương 
tự như Philippines, tức là phạm vi của tài khoản này 
trong giai đoạn đầu tiên nên được giới hạn cho đất nông 
nghiệp và lâm nghiệp. Mục tiêu chính là để đảm bảo an 
ninh lương thực theo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia 
đến năm 2030 và làm cơ sở để định giá đất nông nghiệp 
khi chuyển đổi sang các mục đích khác.

Từ những bài học kể trên, nhóm tác giả đề xuất một 
số tài khoản giá trị tài nguyên đất ở Việt Nam như sau: 
Tài khoản đất sản xuất nông nghiệp; tài khoản đất lâm 
nghiệp; tài khoản đất nuôi trồng thủy sản; tài khoản 
đất ở; tài khoản đất chuyên dùng; tài khoản đất có mặt 
nước ven biển; tài khoản đất khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 
tài khoản đất quản lý rừng, khu bảo tồn thiên nhiên và 
vườn quốc gia; tài khoản đất trụ sở cơ quan, quốc phòng, 
an ninh…

Quá trình hạch toán và kết chuyển các giá trị tài 
nguyên và môi trường đòi hỏi yêu cầu phải đảm bảo 
được trình tự thực hiện về mặt thời gian và không gian 
một cách hợp lý, đảm bảo phù hợp với điều kiện về cơ sở 
vật chất, nguồn lực... tại địa phương. Sau khi tiến hành 
lượng giá các giá trị tài nguyên đất theo hai dạng: Vật 
chất và tiền tệ, nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng 
quy trình hạch toán các giá trị của tài nguyên đất vào hệ 
thống tài khoản quốc gia. Ưu tiên hàng đầu khi đề xuất 
quy trình này đó là đảm bảo tính kế thừa với các quy 
định hiện hành về trình tự thống kê theo các cấp quản 
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ABSTRACT
The article presents the experience of some countries in the world in building an integrated economic-

environmental accounting framework for the main types of resources, including land and soil, in order to fully 
statistic the land value in terms of  spatial, qualitative and monetary. Since then, the article also proposes some 
policy recommendations for Vietnam on the statistics of the value of land resources into the national account 
system.  
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lý từ đó nhóm tác giả đề xuất quy trình hạch toán và kết 
chuyển tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản quốc gia 
theo không gian địa lý cơ sở như sau:

▲Hình 2. Quy trình hạch toán tài nguyên đất vào hệ thống 
tài khoản quốc gia theo không gian địa lý cơ sở
Nguồn: Tập thể tác giả, 2022

thống kê giá trị của tài nguyên đất vào hệ thống tài khoản 
quốc gia, điều cần thiết là cần phải xem xét, thống nhất 
về phân loại đất, không gian cơ sở để thực hiện hạch 
toán, các cấp độ tài khoản và phải làm rõ nguồn thông 
tin nhằm định kỳ thực hiện thống kê và hạch toán các giá 
trị cho phù hợp. Quy trình hạch toán tài nguyên đất vào 
hệ thống tài khoản quốc gia theo không gian địa lý cơ sở 
được xây dựng dựa trên quá trình điều tra, tính toán và 
đánh giá thêm các tác động của các yếu tố khác nhau đến 
đất đai thông qua hệ thống số liệu về tăng – giảm diện 
tích, tăng – giảm về chất lượng thổ nhưỡng và giá trị tiền 
tệ của đất. Từ đó, mỗi địa phương sẽ xây dựng các bảng 
tài khoản hiện vật, tài khoản tài sản và bổ sung cho hệ 
thống tài khoản quốc gia. Điều này là cần thiết trong bối 
cảnh khi Nghị quyết 18-NQ/TW đã được ban hành và 
Luật BVMT năm 2020 đã triển khai đi vào cuộc sống đặt 
ra những yêu cầu cần phải điều tra, đánh giá, phân loại, 
thống kê, kiểm kê theo nhiều khía cạnh khác nhau và 
hạch toán đầy đủ trong nền kinh tế■

4. Kết luận

Các tài liệu hướng dẫn về hạch toán kinh tế và môi 
trường đã được Liên hợp quốc nghiên cứu, đất đai là 
được coi như là trung tâm vì có vai trò đặc biệt quan 
trọng đối với kinh tế và môi trường sống. Kinh nghiệm 
từ các quốc gia đã cho thấy, để thực hiện thành công 


